	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA


Số: 1745/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 15 tháng 8 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

thuộc thẩm quyền cấp phép của tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Khoản 2 Điều 78 Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khoáng sản; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 167/TTr-STNMT ngày 08 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Khoáng sản không phải là vật liệu xây dựng thông thường: 

(chi tiết có phụ lục số 01 kèm theo)

2. Khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường và than bùn: 

(chi tiết có phụ lục số 02 kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về khoáng sản.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- TT Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, HS - Hiệu 25b.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Đức Hải


Phụ lục số: 01

KHU VỰC KHÔNG ĐẤU GIÁ KHOÁNG SẢN KHÔNG PHẢI LÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

	STT
	Địa điểm
	Tên đơn vị
	Số giấy phép, ngày cấp phép
	Loại khoáng sản
	Diện tích cấp (ha)
	Trữ lượng mỏ (m3 hoặc tấn/năm)
	Công suất (m3/năm hoặc tấn/năm)
	Thời gian hết hạn của giấy phép

	A
	Khu vực giấy phép khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực 

	I
	Huyện Mộc Châu 

	1
	Mỏ đồng Vạn Sài, Suối Chát, huyện Mộc Châu, bao gồm:
	 
	 
	 
	20,0 ha
	 
	 
	 

	1.1
	Bản Tân Ca, xã Nà Mường
	Công ty cổ phần Molybden

 Việt Nam
	1569/QĐ-UBND (02/7/2007)
	Khai thác đồng
	5,0 ha
	
	Theo dự án đã thẩm định, phê duyệt
	7/2035

	1.2
	Xã Quy Hướng
	
	
	
	15,0 ha
	
	
	

	2
	Mỏ than Suối Bàng II, xã Suối Bàng, huyện Mộc Châu
	Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản KTB
	3099/QĐ-UBND (08/12/2010)
	Than
	262,0 ha
	1569079,0 tấn
	90.000,0 tấn/năm
	6/2029

	3
	Mỏ than Suối Bàng, xã Suối Bàng, huyện Mộc Châu
	Công ty cổ phần khoáng sản 

Sơn La
	1975/QĐ-UBND (30/8/2011)
	Than
	44,6637 ha
	237500,0 tấn
	25.000,0 tấn/năm
	7/2021

	4
	Mỏ đồng xã Hua Păng, huyện Mộc Châu
	Công ty TNHH Hồng Lộc
	2661/QĐ-UBND
(02/10/2009)
	Quặng Đồng
	19,4088 ha
	
	18.000 tấn/năm
	 6/2026

	5
	Mỏ đồng bản Sao Tua, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu
	Công ty Cổ phần khoáng sản 

Tây Bắc
	979/QĐ-UBND
(28/4/2010)
	Quặng đồng
	4,7123 ha
	30.960,0 tấn
	6.000 tấn quặng/năm
	4/2016

	II
	Huyện Yên Châu
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	Mỏ than Hang Mon, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu
	Công ty cổ phần phát triển Việt Mỹ
	788/QĐ-UBND (24/4/2012)
	Than
	43,7243 ha
	605.000,0 tấn
	70.000,0 tấn/năm
	10/2021

	7
	Mỏ than Tô Pan, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu
	Công ty cổ phần phát triển Việt Mỹ
	789/QĐ-UBND (24/4/2012)
	Than
	12,2513 ha
	360.000,0 tấn
	50.000,0 tấn/năm
	10/2019

	III
	Huyện Phù Yên

	8
	Mỏ đồng Vạn sài, Suối Chát, huyện Phù Yên, bao gồm:
	
	
	
	148,0  ha
	
	
	 

	8.1
	Đá Đỏ, xã Đá Đỏ
	Công ty cổ phần Molybden 

Việt Nam
	1568/QĐ-UBND (02/7/2007)
	Khai thác đồng
	24,0 ha
	
	Theo dự án đã thẩm định, phê duyệt
	7/2035

	8.2
	Bản Pưn, xã Sập Xa
	
	
	
	5,0 ha
	
	
	

	8.3
	Phiêng Lương, xã Sập Xa
	Công ty cổ phần Molybden

Việt Nam
	1568/QĐ-UBND (02/7/2007)
	Khai thác đồng
	35,0 ha
	
	Theo dự án đã thẩm định, phê duyệt
	7/2035

	8.4
	Xã Suối Bau
	
	
	
	15,0 ha
	
	
	

	8.5
	Bắc Đá Đỏ, xã Đá Đỏ
	
	
	
	14,0 ha
	
	
	

	8.6
	Nà Lạy, xã Sập Xa
	
	
	
	15,0 ha
	
	
	

	8.7
	Suối Chát, xã Tường Thượng
	
	
	
	15,0 ha
	
	
	

	8.8
	Suối On, xã Kim Bon
	
	
	
	25,0 ha
	
	
	

	9
	Mỏ chì, kẽm: - Suối Cù, xã Huy Tân, huyện Phù Yên                                                 - Suối Bốc, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên
	Công ty cổ phần cơ điện Việt Nam
	2839/QĐ-UBND 15/11/2008
	Chì, kẽm
	51,814 ha
	
	75.000 tấn
	12/2015

	10
	Mỏ sắt Suối Cù, xã Huy Tân, huyện Phù Yên
	Công ty cổ phần thương mại Nông sản Hà Nội
	2968/QĐ-UBND (24/11/2010)
	Sắt
	12,5 ha
	1048121,0 tấn
	150.000,0 tấn/năm
	11/2018

	11
	Bản Trò, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	Công ty cổ phần thương mại Nông sản Hà Nội
	2976/QĐ-UBND (26/11/2010)
	Chì, kẽm
	4,5 ha
	69513,0 tấn
	25.000,0 tấn/năm
	11/2013

	12
	Mỏ than Suối Lúa - Suối In, xã Nam Phong, Tân Phong, huyện Phù Yên
	Công ty cổ phần xi măng Mai Sơn
	1235/QĐ-UBND (31/5/2011)
	Than
	45,5831 ha
	67307,0 tấn
	10.000 tấn/năm
	8/2019

	IV
	Huyện Sông Mã 

	13
	Mỏ Magnezit bản Phúng, bản Hin Hụ, xã Chiềng En, huyện Sông Mã
	Công ty TNHH 27-7
	1188/QĐ-UBND
(19/5/2010)
	Magnezit
	10,6457 ha
	691.431,0 tấn
	43,000 tấn/năm
	4/2027

	14
	Mỏ vàng Hua Và, xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã
	Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thành Long
	2789/QĐ-UBND (04/11/2010)
	Vàng
	17,6 ha
	460000,0 tấn
	25.000,0 tấn/năm
	7/2031

	15
	Thu hồi vàng sa khoáng dưới lòng sông, bãi bồi Sông Mã thuộc địa phận huyện Sông Mã
	Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thành Long
	2889/QĐ-UBND (10/11/2010)
	Vàng sa khoáng
	235,0 ha
	
	20.000,0 tấn/năm
	10/2023

	16
	Thu hồi vàng sa khoáng dưới lòng sông, bãi bồi Sông Mã (mở rộng) thuộc địa phận huyện Sông Mã
	Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thành Long
	1558/QĐ-UBND (29/6/2011)
	Vàng sa khoáng
	156,3866 ha
	
	2.860,0 tấn/năm
	12/2020

	V
	Huyện Bắc Yên 

	17
	Mỏ đồng Vạn Sài, Suối Chát, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên
	Công ty cổ phần Molybden Việt Nam
	1570/QĐ-UBND (02/7/2007)
	Khai thác đồng
	12,0 ha
	
	Theo dự án đã thẩm định, phê duyệt
	7/2035

	B
	Khu vực đã được UBND tỉnh giao chủ đầu tư 

	I
	Huyện Mường La
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Mỏ sắt xã Mường Trai, huyện Mường La
	Công ty cổ phần gang thép Sơn La
	789/QĐ-UBND     (31/3/2010)
	Khai thác sắt
	
	
	
	 


Phụ lục số: 02

KHU VỰC KHÔNG ĐẤU GIÁ KHOÁNG SẢN LÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

	STT
	Địa điểm
	Tên đơn vị
	Số giấy phép, ngày cấp phép
	Loại khoáng sản
	Diện tích cấp (ha)
	Trữ lượng mỏ (m3 hoặc tấn/năm)
	Công suất (m3/năm hoặc tấn/năm)
	Thời gian hết hạn của giấy phép

	A
	Khu vực đã thăm dò
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khu vực Thác Vai, bản Mòn,        xã Tạ Bú, huyện Mường La
	Doanh nghiệp tư nhân Hữu Hảo
	895/QĐ-UBND (19/4/2011)
	Đá phiến sét
	3,1 ha
	
	
	7/2011

	2
	Khu vực bản Pá Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La
	Công ty cổ phần

thủy điện Pá Chiến
	1659/QĐ-UBND (21/7/2011)
	Đá làm VLXDTT
	1,22 ha
	
	
	30 ngày

	3
	Bản Nang Phai, xã Mường Bú, huyện Mường La
	Doanh nghiệp tư nhân Xuân Ngoạn
	1441/QĐ-UBND 21/6/2011
	Đá vôi
	1,8 ha
	
	
	9/2011

	4
	Bản Mé Lếch, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn
	Tổ hợp sản xuất,

 khai thác đá Đức Hiền
	1442/QĐ-UBND
21/6/2011
	Đá vôi
	1,0 ha
	
	
	9/2011

	5
	Bản Văn Cơi, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên
	Doanh nghiệp tư nhân xây dựng và 

thương mại Tản Viên
	526/QĐ-UBND 21/3/2012
	Đá vôi
	1,0 ha
	
	
	6/2012

	6
	Bản Huổi Búng, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn
	Doanh nghiệp tư nhân sản xuất vật liệu và xây dựng An Mai
	527/QĐ-UBND 21/3/2012
	Đá vôi
	2,5033 ha
	
	
	6/2012

	7
	Bản Mòn, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thế Kỷ
	911/GP-UBND 10/5/2012
	Đá vôi
	2,0 ha
	
	
	7/2012

	8
	Lòng Sông Đà thuộc thị trấn Ít Ong và xã Chiềng San, huyện Mường La 
	Công ty cổ phần 

thủy điện Nậm Bú
	911/GP-UBND 10/5/2012
	Cát, sỏi
	12,4 ha
	
	
	7/2012

	9
	Bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn
	Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Kim Thành
	1272/GP-UBND 25/6/2012
	Đá vôi
	4,72 ha
	
	
	9/2012

	B
	Khu vực giấy phép khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực
	
	
	
	
	

	I
	Huyện Phù Yên
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mỏ đá bản Nà Lìu, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên
	Công ty TNHH 

Thành Đức
	2883/QĐ-UBND
(27/10/2009)
	Đá vôi
	0.3877 ha
	
	20.000 m3/năm
	10/2012

	2
	Mỏ đá Suối Nghè, bản Đông, xã Tường Phù, huyện Phù Yên
	Hợp tác xã Xây dựng bản Đông
	3590/QĐ-UBND
(29/12/2009)
	Đá vôi
	0,77 ha
	
	10.000 m3/năm
	10/2012

	3
	Mỏ đá bản Chài, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên
	Hợp tác xã xây dựng Ngọc Cường
	367/QĐ-UBND
08/02/2010
	Đá vôi
	0,5364 ha
	
	15.000 m3/năm
	12/2012

	4
	Mỏ đá bản Tân Lương 2, xã Huy Tường, huyện Phù Yên
	Công ty cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La
	852/QĐ-UBND   (14/4/2011)
	Đá vôi
	0,9516 ha
	
	10.000,0 m3/năm
	02/2013

	5
	Mỏ đá bản Văn Cơi, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên
	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 

Hồng Long
	350/QĐ-UBND
(04/02/2010)
	Đá vôi
	0,7183 ha
	
	20.000 m3/năm
	12/2012

	II
	Huyện Bắc Yên
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Mỏ đá bản Hồng Ngài, xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên
	Công ty Cổ phần

 đầu tư Vạn An
	1692/QĐ-UBND
(16/8/2010)
	Đá vôi
	1,0 ha
	
	15.000 m3/năm
	8/2013

	7
	Mỏ đá Km3, tỉnh lộ 112, bản Phiêng Ban, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên
	Công ty Cổ phần

 đầu tư Vạn An
	1693/QĐ-UBND
(16/8/2010)
	Đá vôi
	0,3 ha
	
	5.000 m3/năm
	8/2013

	III
	Huyện Mai Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Bản Noong Tàu Thái, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn
	Công ty Cổ phần 

Minh Trang
	987/QĐ-UBND
(29/4/2010)
	Đá vôi
	0,7006 ha
	
	35.000 m3/năm
	02/2013

	IV
	Huyện Mường La
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Mỏ đá Lán Giàng, bản Cang, xã Pi Toong, huyện Mường La
	Công ty TNHH 

Tuấn Đạt
	2921/QĐ-UBND
(29/10/2009)
	Đá vôi
	1,0 ha
	
	15.000 m3/năm
	10/2012

	10
	Mỏ đá bản Lứa - bản Pi, xã Pi Toong, huyện Mường La
	Công ty TNHH 

Thiết kế và Xây dựng 

Phú Sơn
	3412/QĐ-UBND
(15/12/2009)
	Đá vôi
	1,0 ha
	
	48.000 m3/năm
	11/2012

	11
	Mỏ đá số 1, bản Ít, xã Nậm Păm, huyện Mường La
	Công ty Cổ phần 

thuỷ điện Nậm Chiến
	3058/QĐ-UBND
(24/12/2009)
	Đá vôi
	2,4 ha
	
	5.000 m3/năm
	12/2012

	12
	Bản Nà Long, xã Mường Bú, huyện Mường La
	Công ty cổ phần 

thuỷ điện Nậm Bú
	3089/QĐ-UBND (07/12/2010)
	Đá vôi
	0,5 ha
	
	15,000,0 m3/năm
	10/2013

	V
	Huyện Sốp Cộp
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Mỏ đá bản Pu Hao, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp
	Công ty Tây Bắc 

 Bộ Quốc phòng
	2343/QĐ-UBND
(26/8/2009)
	Đá vôi
	0,5827 ha
	
	10.000 m3/năm
	12/2012

	14
	Mỏ đá Bản Lầu, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp
	Công ty Cổ phần 

Xây dựng Trường Giang
	2884/QĐ-UBND
(27/10/2009)
	Đá vôi
	1.0 ha
	
	30.000 m3/năm
	9/2012

	15
	Bản Khá, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp
	Công ty Cổ phần Quỳnh Ngọc
	2211/QĐ-UBND
(11/9/2010)
	Đá vôi
	0,3738 Ha
	
	10.000 m3/năm
	7/2013

	VI
	Huyện Thuận Châu
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Bản Co Mạ, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu
	Công ty TNHH

 Quang Hảo
	653/QĐ-UBND
(19/3/2010)
	Đá vôi
	0,6168 ha
	
	15.000 m3/năm
	11/2012

	17
	Mỏ đá bản Sen To, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu
	Công ty cổ phần 

Vạn Lộc
	3264/QĐ-UBND
(02/12/2009)
	Đá vôi
	1,0 ha
	
	30.000 m3/năm
	11/2012

	18
	Bản Sang, xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu
	Công ty TNHH 

Tân Hải
	653/QĐ-UBND (19/3/2010)
	Đá vôi
	0,5554 ha
	
	15.000 m3/năm
	07/2012

	VII
	Huyện Quỳnh Nhai
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Bản Phiêng Nén, xã Mường Giàng, Quỳnh Nhai
	Doanh nghiệp tư nhân Tâm Thịnh
	761/QĐ-UBND (20/3/2006)
	Đất sét làm gạch nung
	7,5 ha
	
	10.000 m3/năm
	3/2015

	20
	Mỏ đá bản Nà Hì, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai
	Công ty TNHH

 Thảo Yến
	585/QĐ-UBND (15/3/2010)
	Đá vôi
	0,6779 ha
	
	15.000 m3/năm
	01/2013

	21
	Bản Pom Mường, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai
	Công ty Cổ phần 

quản lý và xây dựng giao thông 1 Sơn La
	2097/GP-UBND (04/10/2010)
	Đá vôi
	1,2 ha
	
	40,000 m3/năm
	8/2012

	22
	Mỏ đá bản Cút, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai
	Hợp tác xã Hợp Thành
	506/QĐ-UBND (09/3/2011)
	Đá vôi
	0,25 ha
	
	10.000,0 m3/năm
	02/2013

	VIII
	Thành phố Sơn La
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Mỏ đá bản Lay, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
	Tổ hợp tác 1-5 Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
	3591/QĐ-UBND (29/12/2009)
	Đá vôi
	0,5521 ha
	
	10.000 m3/năm
	10/2012

	24
	Mỏ đá bản Bó Phứa, phường Chiềng An, TP Sơn La
	Công ty Cổ phần VLXD Sơn La
	2834/QĐ-UBND (21/10/2009)
	Đá vôi
	1,5857 ha
	
	15.000 m3/năm
	9/2012

	25
	Mỏ đá Pom Ừ Hư, bản Chiềng Khoang, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La
	Doanh nghiệp tư nhân Nhất Trí Thành
	3197/QĐ-UBND (26/11/2009)
	Đá vôi
	1,0 ha
	
	30.000 m3/năm
	11/2012

	IX
	Huyện Sông Mã
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Mỏ đá bản Huổi Vạ, xã Huổi Một, huyện Sông Mã
	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 

Vạn Phúc Hà Nội
	500/QĐ-UBND (09/3/2011)
	Đá vôi
	1.4211 ha
	
	10.000 m3/năm
	12/2013

	C
	Khu vực giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực
	
	
	
	
	

	I
	Huyện Mai Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bản Nà Pát (TK Thành Công), xã Nà Bó
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	II
	Huyện Quỳnh Nhai
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bản Lọng Mấc, xã Mường Giôn
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	3
	Bản Coóng Ái, xã Chiềng Ơn
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	4
	Bản He, xã Chiềng Khoang
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	5
	Bản Bon, xã Mường Chiên
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	6
	Bản Bon, xã Mường Chiên
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	III
	Huyện Thuận Châu
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Bản Bỉa, xã Phổng Lăng
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	8
	Bản Cuông Mường, xã Tông Lệnh
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	9
	Mỏ Hin Tu, xã Mường Khiêng
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	10
	Bản Lái Lè, xã Phỏng Lái
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	11
	Bản Pá Sáng, xã Mường Bám
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	12
	Bản Sai, xã Chiềng Pha
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	IV
	Huyện Mường La
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Bản Chiềng Tè, bản Ít, xã Nậm Păm
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	14
	Bản Tà Lừ, xã Mường Chùm
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	V
	Huyện Mộc Châu
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Bản Pá Lay, xã Nà Mường
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	16
	Bản Áng, xã Đông Sang
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	17
	Bản Tà Phù, xã Liên Hoà
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	VI
	Huyện Yên Châu
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Bản Tà Vàng, xã Lóng Phiêng
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	19
	Bản Ái 2, xã Phiêng Khoài
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	20
	Xã Chiềng Khoi
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	VII
	Huyện Phù Yên
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Bùa Chung, Bùa Thượng, xã Tường Phù
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	22
	Bản Thín, xã Tường Tiến
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	VIII
	Huyện Bắc Yên
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Bản Mõm Cũi, bản Song Pe, xã Song Pe
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	24
	Bản Hồng Ngài, xã Hồng Ngài
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	25
	Bản Tà Xùa, xã Tà Xùa
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	IX
	Huyện Sông Mã
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Bản Anh Dũng, xã Chiềng Cang
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	27
	Bản Mé Bon, xã Nà Nghịu
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	28
	Đội 6, xã Mường Hung
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	X
	Huyện Sốp Cộp
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Bản Tà Cọ, xã Sốp Cộp
	
	
	Đá vôi
	
	
	
	

	D
	Trường hợp khu vực giấy phép khai thác đã hết hạn (tại mục B) nhưng mỏ nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản làm VLXD thông thường tỉnh Sơn La hoặc có văn bản chỉ đạo cụ thể của UBND tỉnh

	E
	Các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La nếu trong quá trình thực hiện các nhà đầu tư khai thác chỉ để phục vụ duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật thì cho phép không thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản


